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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/03/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ARM 0 0 84 2.268.000 84 2.268.000
2 BAX 0 0 24 996.000 24 996.000
3 BTW 0 0 41 1.251.600 41 1.251.600
4 CKV 0 0 7 95.000 7 95.000
5 DPC 0 0 89 631.900 89 631.900
6 HHC 0 0 35 2.765.000 35 2.765.000
7 KDM 0 0 15 287.500 15 287.500
8 KTT 0 0 50 195.000 50 195.000
9 PCT 0 0 2 18.400 2 18.400

10 PVS 100.000 3.770.000.000 100.000 3.805.000.000 200.000 7.575.000.000
11 SAF 0 0 2 99.000 2 99.000
12 SJ1 0 0 36 392.400 36 392.400
13 TAR 0 0 60 486.000 60 486.000
14 TFC 0 0 3 27.000 3 27.000
15 TOT 0 0 2 35.000 2 35.000
16 TV4 0 0 5 67.100 5 67.100
17 VGP 0 0 43 1.096.500 43 1.096.500

Tổng 100.000 3.770.000.000 100.498 3.815.711.400 200.498 7.585.711.400


